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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          -     t         t  :  n  N u  n  u n       

  c          :                         Ông Trần Văn Luôn ;  

                         Bà Lưu T ị Mỹ  ươn . 

-  h     phi n t  : Bà N u  n T ị T ú   ằn  – T ư    T   án n  n 

d n tỉn  Bìn  Dươn   

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n 

t  : Bà Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên  

N à  13 tháng 11 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n d n tỉn  Bìn  Dươn  

  t    p ú  t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p ú  t  m t   l  số: 148/2018/TLPT-

HS ngày 15 t án  10 năm 2018 đối với bị  áo N u  n Xu n L và N u  n N ọ  

T do có kháng cáo  ủ  các bị  áo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 

122/2018/HS-ST ngày 06 tháng 9 năm 2018  ủ  T   án n  n d n t ị  ã B, tỉn  

Bìn  Dươn . 

H  và t   bị c o bị có kháng cáo: 

1. Nguyễn Xuân L, sin  năm 1990 tại tỉn   à Tĩn ; nơi  ư trú: Xóm T, 

xã H,  u ện  , tỉn   à Tĩn ;   ỗ  : K u p ố 3A, p ườn  T, t ị  ã B, tỉn  Bìn  

Dươn ; n  ề n  iệp: K ôn ; trìn  độ văn  ó : 11/12; d n tộ : Mườn ;  iới 

tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m; con ông N u  n S, sin  năm 

1953 và bà  in  T ị T1, sin  năm 1954; bị  áo  ó vợ tên  ỗ N ư T2, sin  năm 

1990 (đã l   ôn) và 02  on, lớn sin  năm 2014, n ỏ sin  năm 2016  

Tiền s : Năm 2015, bị Uỷ b n n  n d n thành p ố B, tỉn   ồn  N i    

p ạt 33 750 000 đồn  về  àn  vi liên qu n đến  oạt độn  mại d m t eo Qu ết 

địn  số 639/Q  XP C n à  24/3/2015, bị  áo   ư  nộp p ạt. 

Bị  áo N u  n Xu n L bị bắt n à  22/02/2018 và tạm  i m   o đến n  , 

 ó mặt  

2. Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1999 tại tỉn  Vĩn  Lon ; nơi  ư trú: Ấp P, 

xã T,  u ện V, tỉn  Vĩn  Lon ;   ỗ  :  ườn  NE4,   u p ố 4, p ườn  T, t ị  ã 

B, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: Bảo vệ; trìn  độ văn  ó : 5/12; d n tộ : Kin ; 
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 iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; Quố  tị  : Việt N m; con ông N u  n T  n  

H, sin  năm 1968 và bà N u  n T ị Kim A, sin  năm 1969; tiền án, tiền s : 

Không; bị  áo bị bắt ngày 22/02/2018 và tạm  i m   o đến n  ; bị  áo  ó đơn 

rút   án   áo trướ    i m  p iên t   nên   ôn  trí    uất  

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và di n biến tại p iên t  , nội dun  

v  án đượ  tóm tắt n ư s u:  

Bị  áo N u  n Xu n L và N u  n N ọ  T là  á  đối tượn  n  iện m  tú  

đá  N u  n Xu n L sốn    un  n ư vợ   ồn  với bà Lươn  T ị N ọ  D (sinh 

năm 1990, nơi  ư trú: K u p ố P, t ị trấn C,  u ện C, tỉn  Só  Trăn ) tại n à trọ 

Q   đườn  DK10 t uộ    u p ố 3A, p ườn  T, t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn   

K oản  11  iờ n à  22/02/2018, L điện t oại rủ T đến p  n  trọ  ủ  L 

  ơi  Tại đ  , L lấ  m  tú  đá r   ùn  T s  d n   S u   i s  d n   on , L lấ  

01 (một) túi n lon miện    o dín  bên tron   ó      m  tu  đá bán   o T, giá 

1 500 000 đồn ; T nói   ư   ó tiền trả t ì L nói   i nào  ó tiền t ì trả s u  T 

đồn    và  ẹn   iều n ận lươn  sẽ trả tiền   o L. 

S u đó, T lấ  miến  băn   eo màu  ám quấn túi m  tú  lại rồi  ất vào túi 

quần s u bên p ải  Lú  nà , L lấ  r  một ít m  túy đá  ùn  T s  d n  tiếp   ến 

  oản  15  iờ  ùn  n à ,  u n  Văn L1 (tên  ọi   á : S1, sin  năm 1994, nơi 

 ư trú: Ấp  , xã H, t ị  ã L, tỉn   ồn  N i) điện t oại   o N u  n Xu n L  ỏi 

mu  500 000 đồn  m  tú  đá và  ẹn đến trướ  n à n  ỉ D   đườn  DK10, t uộ  

  u p ố 3A, p ườn  T, t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn   i o m  tú   N u  n Xu n L 

đồn    và lấ  01 (một) đoạn ốn   út n    màu trắn   àn  ín   i đầu, bên trong 

 ó      m  túy đá, bên n oài đoạn ốn   út đượ  bao lại bằn  băn   eo màu 

vàn , bỏ tron  vỏ viên  ẹo đư    o T n ờ T đem đến n à n  ỉ D giao cho 

 u n  Văn L1. T đồn    và lấ  m  tú  bỏ vào túi áo bên trái, p í  tron   ủ  áo 

  oá  Je n màu   n  đ n  mặ   Do điện t oại di độn   iệu FPT  ủ  T  ết tiền 

nên N u  n Xu n L lấ  điện t oại di độn   iệu Vivo màu  ồn   ủ  mìn  đư  

cho T đến n à n  ỉ D liên lạ  với  u n  Văn L1.   

T điều   iển  e mô tô n ãn  iệu Exciter màu trắn    n , biển số 64D1-

359 69 đi  i o ma túy cho  u n  Văn L1  K oản  15  iờ 10 p út  ùn  n à , T 

đến trướ  n à n  ỉ D t ì  ặp  u n  Văn L1 n ưn  do  ó điện t oại  ọi tới nên 

T đi lại một đoạn để n  e  Lú  nà , Côn   n p ườn  T p ối  ợp với Cản  sát 

điều tr  tội p ạm về m  tú  đến  iểm tr   àn    ín , p át  iện tron  túi áo 

khoác Jean bên trái màu   n , p í  tron   ủ  T đ n  mặ   ó 01 đoạn ốn   út 

n    màu trắn  đượ  bọ  bên n oài bằn  băn   eo màu vàn , bên tron   ó      

  ất màu trắn  dạn  tin  t ể; tron  túi quần s u bên p ải quần t   màu   n   ủ  

T đ n  mặ   ó 01 túi n lon miện    o dín  màu  ám, bên tron   ó 01 túi n lon 

miện    o dín   ó        ất màu trắn  dạn  tin  t ể  T    i   ất màu trắn  

dạn  tin  t ể bị t u  iữ là m  tú  đá (Methamphetamine)  ủ  N u  n Xu n L 

nên l   lượn  Côn   n tiến  àn  lập biên bản bắt n ười p ạm tội quả t n  đối 

với N u  n N ọ  T, t u  iữ:  
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- 01 đoạn ốn   út n    màu trắn  bên tron   ó        ất màu trắn  dạn  

tin  t ể;  

- 01 túi n lon miện    o dín  bên tron   ó 01 túi n lon miện    o dín  

       ất màu trắn  dạn  tin  t ể;  

- 01  e môtô  iệu E  iter màu   n  trắn , biển số 64D1-359 69, số 

khung: RLCUG0610HY430311, số má : G3D4E-450416;  

- 01 điện t oại di độn   iệu Vivo màu  ồn , bên tron   ó sim số 

0977.374.239;  

- 01 điện t oại di độn   iệu FPT màu đỏ, bị bể màn  ìn , bên tron   ó 

sim số 0167.511.930. 

L   lượn  Côn   n mời  u n  Văn L1 về Côn   n t ị  ã B làm việ  và 

tạm  iữ 01 điện t oại di độn   iệu M sstel màu đen, bên tron   ó sim số 

0908758938  ủ   u n  Văn L1.  

Cùn  n à , l   lượn  Cản  sát điều tr  Công an t ị  ã B tiến  àn    ám 

  t p  n  trọ  ủ  N u  n Xu n L tại n à trọ Q, đườn  DK10 t uộ    u p ố 3A, 

p ườn  T, t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn , t u  iữ đượ :  

- 05 túi n lon  àn  ín, bên tron         ất màu trắn  dạn  tin  t ể, tron  

 ối ôm đặt trên nệm  ốp, sát  ó  tườn  bên trái t eo  ướn      r  vào p  n  

trọ; 

-  01 túi n lon  àn  ín, bên tron         ất màu trắn  dạn  tin  t ể tron  
n ăn  iữ   ủ  túi vải màu đen treo trên tườn  đối diện     r  vào p  n  trọ  

- Quá trìn  điều tr : N u  n Xu n L    i n uồn  ố  số m  tú  bán   o 

N u  n N ọ  T,  u n  Văn L1 và t u  iữ qu    ám   t là  ủ  L mu   ủ  01 

thanh niên tên A1 (  ôn  rõ n  n t  n, l i lị  ) với  iá 1 000 000 đồn   M   

đí   N u  n Xu n L  ất  iấu số m  tú  tại p  n  trọ  ủ  mìn  là n ằm s  d n  

và nếu  ó n ười  ỏi mu  t ì bán  N u  n N ọ  T    i mu  m  tú   ủ  N u  n 

Xuân L n ằm m   đí   để s  d n , T giúp N u  n Xu n L bán ma túy cho 

 u n  Văn L1 vì trướ  đó N u  n Xu n L cho T s  d n  m  tú   

T eo Kết luận  iám địn  số 134/MT-PC54 n à  26/02/2018  ủ  P  n  Kỹ 

t uật  ìn  s  Côn   n tỉn  Bìn  Dươn   á  địn : 

Mẫu tin  t ể (M1-1; M1-2; M2)   i  iám địn  đều là m  tu , loại 

Methamphetamine,  ó trọn  lượn     t ể: 1,3701   m (M1-1; bị  áo T mu   ủ  

bị  áo L); 0,2648 gam (M1-2; bị  áo T đượ  bị  áo L n ờ bán   o Hu n  Văn 

L1); 0,778   m (M2; t u  iữ tại n à trọ  ủ  bị  áo L). 

Mẫu vật s u  iám địn  đượ  niêm p on , trọn  lượn : 1,2031   m (M1-

1); 0,2133 gam (M1-2); 0,7287 gam (M2). 

N à  11/4/2018, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t ị  ã B    l  vật 

   n   i o trả xe môtô  iệu Exciter màu   n , biển số  iểm soát số 64D1-
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359.69 cho ông N u  n T  n    (     ủ  N u  n N ọ  T,   ủ s   ữu tài sản 

 ợp p áp).  

N à  16/5/2018, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t ị  ã B r  Qu ết 

địn     p ạt  àn    ín  p ạt tiền đối với  u n  Văn L1 số tiền 750 000 đồn  

về  àn  vi s  d n  trái p  p   ất m  tú     

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 122/2018/ S-ST n à  06/9/2018  ủ  T   

án nhân dân t ị  ã B đã qu ết địn : 

Tu ên bố bị  áo N u  n Xu n L p ạm tội “Mu  bán trái p  p   ất m  

tú ”. 

Căn    điểm b,     oản 2  iều 251; điểm s   oản 1 và   oản 2  iều 51; 

 iều 58 Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017: X  p ạt bị  áo 

N u  n Xu n L 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt 

tù tín  t  n à  22/02/2018  

N oài r , T   án  ấp sơ t  m   n    p ạt bị  áo N u  n N ọ  T 02 (hai) 

năm 06 (sáu) t án  tù về tội “Mu  bán trái p  p   ất m  tú ” t eo   oản 1  iều 

251 và 01 (một) năm 06 (sáu) t án  tù về tội “Tàn  trữ trái p  p   ất m  tú ” 

theo điểm     oản 1  iều 249  ủ  Bộ luật  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  

năm 2017; tu ên về    l  vật    n , án p í và qu ền   án   áo t eo qu  địn  

 ủ  p áp luật  

N à  11/9/2018, bị  áo N u  n Xu n L   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt 

(đơn   án   áo tron   ạn luật địn )  

Ngày 11/9/2018, bị  áo N u  n N ọ  T   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt 

(đơn   án   áo tron   ạn luật địn ); n à  08/10/2018, bị  áo N u  n N ọ  T 

 ó đơn  in rút toàn bộ  êu  ầu   án   áo  

Tại p iên t  : 

 ại diện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p ú  t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Bị  áo L và bị  áo T   án   áo tron   ạn luật địn ; tu  

n iên n à  08/10/2018, bị  áo T  ó đơn  in rút   án   áo nên đề n  ị  ội đồn  

  t    đìn    ỉ   t    p ú  t  m đối với  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo T   ối với 

  án   áo  ủ  bị  áo L, xá  địn  tội d n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    và 

áp d n  đối với bị  áo L là  ó  ăn   , đún  n ười, đún  tội; T   án  ấp sơ t  m 

   p ạt bị  áo L 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mu  bán trái p  p   ất 

ma túy” là p ù  ợp với tín    ất, m   độ  àn  vi p ạm tội do bị  áo     r , đã 

 em   t đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo  Bị  áo L 

  án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt và   ôn   un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ 

trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật; do đó, đề n  ị  ội đồn    t 

     ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo L,  iữ n u ên bản án sơ t  m. 

Bị  áo N u  n Xu n L  in  ội đồn    t     iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị 

 áo để bị  áo sớm     n ập với  ộn  đồn ,  ó  ơ  ội s     ữ  s i p ạm, tr  

thành  ôn  d n tốt   o  ã  ội và  ó điều  iện   ăm só    o 2  on n ỏ. 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội dun  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1]  ối với   án   áo  ủ  bị  áo N u  n N ọ  T, ngày 08/10/2018, bị 

cáo N u  n N ọ  T  ó đơn  in rút toàn bộ  êu  ầu   án   áo  Việ  rút   án  

 áo  ủ  bị  áo T là  oàn toàn t  n u ện,   ôn  trái với qu  địn   ủ  p áp luật 

nên  ội đồn    t    đìn    ỉ   t    p ú  t  m đối với   án   áo  ủ  bị  áo T. 

[2] Tại p iên t   p ú  t  m, bị  áo N u  n Xu n L đã    i n ận  àn  vi 

p ạm tội t ốn  n ất n ư nội dun  bản án sơ t  m và  á  tài liệu,    n      ó 

tron   ồ sơ  Do đó  ó  ơ s   ết luận: Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 22/02/2018 

tại phòng trọ của Nguy n Xuân L, địa chỉ:  ường DK10, khu phố 3A, p ường 

T, thị xã B, tỉn  Bìn  Dươn , bị cáo Nguy n Xuân L có hành vi bán 1,3701 gam 

ma túy cho bị cáo Nguy n Ngọc T,  iá 1 500 000 đồng và khoảng 15 giờ cùng 

ngày, bị cáo L bán 0,2648   m m  tú    o đối tượng Hu n  Văn L1, giá 

500 000 đồng (bị cáo L nhờ bị cáo T đi giao ma túy cho Hu n  Văn L1 và bị 

Công an p ường T kết hợp Cản  sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang 

khi T chu n bị giao ma túy cho Hu n  Văn L1). 

Kết luận  iám địn  số 134/MT-PC54 ngày 26/02/2018  ủ  P  n  Kỹ 

t uật  ìn  s  - Côn   n tỉn  Bìn  Dươn   ết luận: Mẫu tin  t ể (M1-1; M1-2; 

M2)   i  iám địn  đều là m  tu , loại Methamphetamine,  ó trọn  lượn     t ể 

1,3701 gam (M1-1; bị  áo T mu   ủ  bị  áo L); 0,2648 gam (M1-2; bị  áo T 

đượ  bị  áo L n ờ bán   o  u n  Văn L1); 0,778   m (M2; t u  iữ tại n à trọ 

 ủ  bị  áo L). 

[2] T eo qu  địn  tại   oản 1 và điểm b,     oản 2  iều 251  ủ  Bộ luật 

 ìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017 t ì: 

"1. Ngườ   ào  u  b   tr     é  c ất    túy, t ì bị   ạt tù từ 02  ă  đế  

07  ă . 

2. P ạ  tộ  t uộc  ột tro g c c trườ g  ợ  s u đây, t ì bị   ạt tù từ 07 

 ă  đế  15  ă : 

… 

b) P ạ  tộ  02 lầ  trở l  ; 

c) Đố  vớ  02  gườ  trở l  ; 

…" 

Do đó, T   án  ấp sơ t  m   t    bị cáo N u  n Xu n L p ạm tội “Mu  

bán trái p  p   ất m  tú ” t eo điểm b,     oản 2  iều 251  ủ  Bộ luật  ìn  s  

năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017 là  ó  ăn   , đún  n ười, đún  tội và 

đún  p áp luật   

[3]  àn  vi  ủ  bị  áo L là n u   iểm   o  ã  ội,   m p ạm đến s  quản 

l   ủ  N à nướ  về   ất m  tú ,     tá  độn   ấu   o  ã  ội, làm mất trật t  trị 
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 n tại đị  p ươn   Về n ận t   , bị  áo biết rõ  àn  vi bán m  tú   ủ  bị  áo là 

vi p ạm p áp luật n ưn  vì tư lợi  á n  n, bị  áo vẫn  ố   t     iện, thể  iện   

t     em t ườn  p áp luật và bất   ấp  ậu quả  Bị  áo L  ó đủ năn  l     ịu 

trá   n iệm  ìn  s  về  àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  t eo qu  địn   ủ  p áp luật  

Bị  áo L   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt n ưn    ôn   un   ấp    n  

  , tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn   ủ  p áp luật  X t 

t ấ ,   i qu ết địn   ìn  p ạt, T   án  ấp sơ t  m đã  em   t đầ  đủ  á  tìn  

tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s   ũn  n ư n  n t  n  ủ  bị  áo và    p ạt bị 

 áo với m   án 08 (tám) năm 06 (sáu) t án  tù là tươn    n  với m   độ, tín  

  ất  àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo  Do đó,  ội đồn    t      ôn   ó  ơ s    ấp 

n ận   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt  ủ  bị  áo;  iữ n u ên bản án  ìn  s  sơ 

t  m  ủ  T   án n  n d n t ị  ã B, tỉn  Bìn  Dươn    

[4]  ại diện Viện Kiểm sát đề n  ị   ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo 

L,  iữ n u ên bản án  ìn  s  sơ t  m về  ìn  p ạt đối với bị  áo L và đìn    ỉ 

  t    p ú  t  m đối với   án   áo  ủ  bị  áo T là  ó  ăn    nên  ội đồn    t 

     ấp n ận  

[5] Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể t  n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

[6] Án p í  ìn  s  p ú  t  m: Do  ội đồn    t      ôn    ấp n ận 

  án   áo  ủ  bị  áo L nên bị  áo L p ải nộp t eo qu  địn   ủ  p áp luật   

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn     iều 348; điểm     oản 1  iều 355;  iều 356  ủ  Bộ luật Tố t n  

 ìn  s  năm 2015; 

1   ìn    ỉ   t    p ú  t  m đối với   án   áo  ủ  bị  áo N u  n N ọ  

T. 

2  K ôn    ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo N u  n Xu n L;  iữ 

n u ên Bản án  ìn  s  sơ t  m số 122/2018/ S-ST n à  06/9/2018  ủ  T   án 

nhân dân t ị  ã B về  ìn  p ạt đối với bị  áo N u  n Xu n L.  

Áp d n  điểm b,   k oản 2  iều 251; điểm s   oản 1 và   oản 2  iều 51 

 ủ  Bộ luật Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017;  

X  p ạt bị  áo N u  n Xu n L 08 (tám) năm 06 (sáu) t án  tù về tội 

"Mu  bán trái p  p   ất m  tú ", t ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  t  n à  

22/02/2018. 

3. Các qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật,  ể t  n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị.                    

4  Án p í  ìn  s  p ú  t  m: 

Áp d n    oản 2  iều 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  

30 t án  12 năm 2016  ủ     b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 
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mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s  d n  án p í và lệ p í T   án: Bị  áo N u  n 

Xuân L p ải nộp 200 000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn )  

Bản án p ú  t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể t  n à  tu ên án /  

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        
- P  n  PV 06 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND t ị  ã B;  

- VKSND t ị  ã B;  

- C i     THADS t ị  ã B;  

- Công an t ị  ã B; 

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    
- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Lưu  S                                  1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

(đã   ) 

 

 

 

Nguyễn Hu nh Đ c 

 


